
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Nguyễn Kiều Khánh Băng X BT 6A2 21 Nguyễn Hữu Thiện BT 6A2

2 Trầm Võ Nguyệt Cát X BT 6A2 22 Nguyễn Lê Minh Thiện BT 6A2

3 Bùi Bửu Danh BT 6A2 23 Nguyễn Hoài Gia Thịnh BT 6A2

4 Lê Trương Quỳng Giang X BT 6A2 24 Nguyễn Phương Anh Thư X BT 6A2

5 Nguyễn Minh Hiển BT 6A2 25 Vũ Hoàng Minh Thy X BT 6A2

6 Hồ Nhật Huy BT 6A2 26 Lê Kim Tiên X BT 6A2

7 Bùi Quốc Huy BT 6A2 27 Võ Nguyễn Mai Trâm X BT 6A2

8 Ko Tuấn Hy BT 6A2 28 Phạm Minh Trí BT 6A1

9 Đặng Thành Hưng BT 6A2 29 Trương Minh Tuyết X BT 6A2

10 Đoàn Duy Khang BT 6A2 30 Nguyễn Tường Vy X BT 6A2

11 Nguyễn Ngọc Tuấn Khang BT 6A2

12 Lê Anh Khoa BT 6A2

13 Dương Phạm Bảo Lam X BT 6A2

14 Nguyễn Vũ Ngọc Minh X BT B.Đằng

15 Nguyễn Hoàng Nam BT 6A2

16 Lê Bảo Ngọc X BT 6A2

17 Trần Huỳnh Phương Nhi X BT 6A2

18 Tạ Hoàng Phương Quyên X BT 6A2

19 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh X BT 7A2

20 Trươnng Thành Tài BT 6A2
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Ngày 30 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký )

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

LỚP :  7A2
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